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I. Lý thuyết:

Câu 1:

 Các chất được cấu tạo như thế nào?
- Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt vô cùng nhỏ bé gọi là nguyên tử, phân tử.

- Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.

Câu 2:


Định nghĩa nhiệt lượng? Công thức tính nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên? Nêu ý nghĩa vật lý và đơn vị các đại lượng trong công thức tính nhiệt lượng thu vào?

- Nhiệt lượng là phần nhiệt năng vật nhận thêm hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.
- Công thức:



- Trong đó: Q là nhiệt lượng vật thu vào (J)




     m là khối lượng vật (kg)




             c là nhiệt dung riêng của chất cấu tạo nên vật (J/kg.K).


  

   t = t2 – t1 là độ tăng nhiệt độ của vật (oC hoặc K)
Câu 3:


Nhiệt dung riêng là gì? Nói nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K, con số đó có ý nghĩa gì?

- Nhiệt dung riêng của một chất là nhiệt lượng cần thiết để 1kg chất đó tăng thêm 1oC.

- Giải thích: Để 1kg nước tăng thêm 1oC, cần một nhiệt lượng 4200J.
Câu 4:


Nêu nguyên lý truyền nhiệt? Ghi phương trình cân bằng nhiệt?

- Nguyên lý truyền nhiệt: 
+ Khi hai vật truyền nhiệt cho nhau thì nhiệt năng truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn qua vật có nhiệt độ thấp hơn cho tới khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau.

+ Nhiệt lượng vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng vật kia thu vô.
- Phương trình cân bằng nhiệt:  Q tỏa ra =  Q thu vô
II. Bài tập:
Câu 1:  

Tại ruột xe (hoặc bong bóng bay) dù bơm căng nhưng để lâu ngày cứ bị xẹp dần? 


- Vì giữa các phân tử cấu tạo ruột xe có khoảng cách nên các phân tử không khí từ bên trong len qua đó ra ngoài làm cho ruột xe bị xẹp dần.

Câu 2:  

Truyền nhiệt lượng 8,4 kJ để nấu sôi 0.5 lít nước. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K. Tính nhiệt độ nước nóng thêm? Tính nhiệt độ lúc đầu của nước?

Câu 3:  

Thả một quả cầu bằng đồng nặng 500g vô trong nửa lít nước. Quả cầu bằng đồng nguội từ 80oC xuống 20oC. 
a. Hỏi nước nhận thêm một nhiệt lượng bao nhiêu? Biết cđ = 380 J/kg.K (bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường và vật đựng)
b. Nước nhận nhiệt lượng như trên thì nóng thêm bao nhiêu độ? Biết cn = 4186 J/kg.K
c. Tính nhiệt độ ban đầu  của 0.5 lít nước trên? (khi chưa thả quả cầu bằng đồng vào)
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Q = m.c.∆t








